
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35001658 Nguyễn Hồng Ái 18/11/2005 Nữ 12C8
2 35001660 Phạm Bùi Duyên An 12/07/2005 Nữ 12C9
3 35001661 Phạm Thị Thúy An 02/08/2005 Nữ 12C11
4 35001664 Thới Thị Mỹ Anh 06/05/2005 Nữ 12C6
5 35001665 Bùi Văn Ánh 27/08/2005 Nam 12C10
6 35001668 Trương Quang Bảo 15/09/2005 Nam 12C5
7 35001670 Thái Văn Bình 25/02/2005 Nam 12C9
8 35001672 Trần Văn Cẩm 10/10/2005 Nam 12C9
9 35001673 Đồng Thị Chi 08/02/2005 Nữ 12C8

10 35001676 Lê Văn Chiêu 24/01/2005 Nam 12C9
11 35001681 Nguyễn Tấn Cường 17/10/2005 Nam 12C4
12 35001683 Tô Văn Cường 26/07/2005 Nam 12C11
13 35001685 Nguyễn Văn Danh 25/03/2005 Nam 12C4
14 35001687 Nguyễn Ngọc Hồng Diễm 11/11/2005 Nữ 12C4
15 35001689 Nguyễn Thị Thúy Diễm 02/09/2005 Nữ 12C10
16 35001691 Nguyễn Thị Thùy Dung 26/07/2005 Nữ 12C5
17 35001692 Nguyễn Thùy Duyên 06/02/2005 Nữ 12C4
18 35001693 Thái Thị Duyên 03/07/2005 Nữ 12C7
19 35001695 Huỳnh Thị Thùy Dương 16/08/2005 Nữ 12C7
20 35001698 Phạm Võ Đạo 02/05/2005 Nam 12C3
21 35001699 Bùi Văn Đạt 15/02/2005 Nam 12C4
22 35001700 Lê Văn Đạt 31/03/2005 Nam 12C3
23 35001701 Ngô Văn Đạt 12/02/2005 Nam 12C5
24 35001702 Nguyễn Tấn Đạt 10/12/2005 Nam 12C3

Danh sách này có 24 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP: KHXH
Phòng thi: 087

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTNĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35001704 Võ Văn Đoàn 29/04/2005 Nam 12C3
2 35001707 Bùi Thị Hà Giang 07/11/2005 Nữ 12C3
3 35001711 Đỗ Thanh Gôn 19/02/2005 Nam 12C5
4 35001712 Nguyễn Xuân Guôn 29/01/2005 Nam 12C4
5 35001713 Lê Trần Thu Hà 16/03/2005 Nữ 12C3
6 35001717 Bùi Duy Hải 10/01/2005 Nam 12C6
7 35001719 Bùi Thị Mỹ Hạnh 30/06/2005 Nữ 12C10
8 35001720 Trương Thị Hạnh 12/02/2005 Nữ 12C11
9 35001721 Trương Thị Mỹ Hạnh 15/07/2005 Nữ 12C4

10 35001722 Nguyễn Thị Thu Hằng 26/11/2005 Nữ 12C3
11 35001724 Đỗ Khả Hân 08/03/2005 Nữ 12C2
12 35001725 Trương Thị Kiều Hân 07/08/2005 Nữ 12C6
13 35001726 Nguyễn Thị Hậu 12/06/2005 Nữ 12C6
14 35001727 Nguyễn Thị Hiền 07/09/2005 Nữ 12C2
15 35001728 Nguyễn Thị Hiền 09/09/2005 Nữ 12C10
16 35001729 Bùi Thị Thu Hiệp 08/10/2005 Nữ 12C4
17 35001733 Đỗ Văn Hiệu 21/07/2005 Nam 12C6
18 35001739 Võ Giang Hòa 03/01/2005 Nam 12C6
19 35001740 Bùi Hoàng 25/11/2005 Nam 12C8
20 35001741 Nguyễn Hoàng 02/02/2005 Nam 12C9
21 35001742 Nguyễn Thị Kim Hồng 11/02/2005 Nữ 12C5
22 35001743 Võ Thị Kim Huệ 08/01/2005 Nữ 12C3
23 35001745 Nguyễn Tấn Hùng 26/02/2005 Nam 12C3
24 35001746 Đỗ Khắc Huy 03/11/2005 Nam 12C11

Danh sách này có 24 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP: KHXH
Phòng thi: 088

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTNĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35001747 Nguyễn Thanh Huy 07/12/2005 Nam 12C9

2 35001749 Lê Thị Minh Huyền 20/02/2005 Nữ 12C1

3 35001751 Phạm Thảo Huyền 15/06/2005 Nữ 12C8

4 35001752 Phạm Thị Mỹ Huyền 12/07/2005 Nữ 12C7

5 35001754 Đỗ Quốc Huynh 24/06/2005 Nam 12C3

6 35001755 Võ Thành Huynh 16/09/2005 Nam 12C11

7 35001757 Lê Thị Thu Hương 22/06/2005 Nữ 12C4

8 35001758 Lương Thị Hoài Hương 02/05/2005 Nữ 12C6

9 35001762 Trương Quang Khải 24/06/2005 Nam 12C9

10 35001765 Phạm Dương Khang 27/03/2005 Nam 12C6

11 35001766 Bùi Gia Bảo Khanh 22/02/2005 Nam 12C9

12 35001767 Hồ Ngọc Khiêm 03/01/2005 Nam 12C2

13 35001769 Võ Đức Khiêm 18/10/2005 Nam 12C9

14 35001771 Dương Phan Khôi 10/01/2005 Nam 12C4

15 35001772 Nguyễn Minh Khôi 28/05/2004 Nam 12C11

16 35001774 Bùi Thùy Khuê 28/11/2005 Nữ 12C9

17 35001775 Võ Trương Thường Khuyên 02/05/2005 Nữ 12C1

18 35001776 Nguyễn Vũ Khương 08/02/2005 Nam 12C3

19 35001778 Nguyễn Tuấn Kiệt 02/03/2005 Nam 12C10

20 35001780 Đặng Nhật Kiều 03/11/2004 Nữ 12C9

21 35001781 Võ Du Ky 05/07/2005 Nam 12C4

22 35001784 Nguyễn Thị Lâm 04/01/2005 Nữ 12C8

23 35001786 Phạm Kim Liên 05/10/2005 Nữ 12C11
24 35001787 Bùi Thị Mỹ Linh 03/10/2005 Nữ 12C10

Danh sách này có 24 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP: KHXH

Phòng thi: 089

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTNĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35001788 Nguyễn Hoàng Thùy Linh 06/12/2005 Nữ 12C4
2 35001790 Tiêu Viết Linh 07/12/2005 Nam 12C4
3 35001791 Trần Thị Kim Linh 09/03/2005 Nữ 12C10
4 35001792 Võ Thị Mỹ Linh 05/09/2005 Nữ 12C6
5 35001795 Võ Tấn Lộc 17/09/2005 Nam 12C5
6 35001796 Phạm Thị Minh Lợi 01/07/2005 Nữ 12C7
7 35001797 Trương Văn Lợi 14/04/2005 Nam 12C4
8 35001798 Huỳnh Phương Luân 16/11/2005 Nam 12C8
9 35001799 Nguyễn Thị Luận 19/05/2005 Nữ 12C10

10 35001800 Đinh Thị Kim Luyến 28/06/2005 Nữ 12C8
11 35001801 Huỳnh Thị Ly 11/05/2005 Nữ 12C1
12 35001802 Nguyễn Thị Phương Ly 10/04/2005 Nữ 12C7
13 35001804 Phạm Khánh Ly 04/02/2005 Nữ 12C11
14 35001806 Phạm Thị Mỹ Ly 16/10/2005 Nữ 12C5
15 35001807 Trần Khánh Ly 05/10/2005 Nữ 12C5
16 35001810 Phạm Duy Minh 04/11/2005 Nam 12C9
17 35001811 Phạm Thị Minh 20/02/2005 Nữ 12C10
18 35001812 Bùi Thị Lệ My 15/06/2005 Nữ 12C11
19 35001816 Lý Nhật My 25/11/2005 Nữ 12C6
20 35001817 Nguyễn Kiều My 12/07/2005 Nữ 12C1
21 35001819 Nguyễn Thị Trà My 21/09/2005 Nữ 12C3
22 35001820 Nguyễn Thị Trà My 28/01/2005 Nữ 12C7
23 35001821 Phạm Thị Diễm My 01/01/2005 Nữ 12C7
24 35001822 Phạm Võ Trà My 23/10/2005 Nữ 12C7

Danh sách này có 24 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP: KHXH
Phòng thi: 090

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTNĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35001824 Võ Thị Trà My 17/08/2005 Nữ 12C8

2 35001826 Nguyễn Lê Na 26/03/2005 Nữ 12C2

3 35001827 Đỗ Tấn Nam 19/07/2005 Nam 12C8

4 35001828 Phan Vũ Tú Nam 18/11/2005 Nam 12C8

5 35001829 Võ Tấn Nam 29/08/2005 Nam 12C9

6 35001830 Nguyễn Lê Quỳnh Nga 08/10/2005 Nữ 12C7

7 35001831 Trần Thị Ý Nga 17/09/2005 Nữ 12C6

8 35001832 Hà Văn Hửu Ngân 14/09/2005 Nam 12C3

9 35001833 Phạm Thị Thu Ngân 21/11/2005 Nữ 12C8

10 35001834 Phạm Thị Thu Ngân 26/08/2005 Nữ 12C10

11 35001835 Trần Lê Ngân 21/06/2005 Nữ 12C2

12 35001836 Trương Quang Ngân 07/07/2005 Nam 12C9

13 35001838 Nguyễn Yến Nghi 02/12/2005 Nữ 12C6

14 35001839 Dương Quốc Nghị 26/05/2005 Nam 12C8

15 35001846 Trần Chí Nguyên 26/09/2004 Nam 12C4

16 35001848 Nguyễn Thị Thái Nguyện 14/10/2005 Nữ 12C4

17 35001849 Tiêu Thị Minh Nguyệt 28/06/2005 Nữ 12C10

18 35001850 Nguyễn Thị Hồng Nhãn 25/06/2005 Nữ 12C3

19 35001852 Nguyễn Thị Nhất 26/01/2005 Nữ 12C7

20 35001853 Phạm Hải Nhất 30/10/2005 Nam 12C7

21 35001858 Bùi Thị Nhi 14/02/2005 Nữ 12C9

22 35001860 Hoàng Châu Nhi 01/09/2005 Nữ 12C1

23 35001861 Nguyễn Phương Nhi 14/10/2005 Nữ 12C9
24 35001862 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 10/07/2005 Nữ 12C8

Danh sách này có 24 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP: KHXH

Phòng thi: 091

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTNĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35001863 Nguyễn Thị Yến Nhi 07/09/2005 Nữ 12C11
2 35001865 Phạm Yến Nhi 04/03/2005 Nữ 12C7
3 35001866 Trương Thị Nhi 26/12/2005 Nữ 12C3
4 35001867 Võ Nguyễn Yến Nhi 16/09/2005 Nữ 12C4
5 35001872 Phạm Thị Nhung 27/11/2005 Nữ 12C4
6 35001873 Bùi Thị Huỳnh Như 26/01/2005 Nữ 12C6
7 35001875 Đặng Thị Ni 22/11/2005 Nữ 12C3
8 35001877 Nguyễn Thị Yến Ni 10/01/2005 Nữ 12C10
9 35001879 Trương Thị Mỹ Nữ 12/08/2005 Nữ 12C3

10 35001882 Hồ Thị Kiều Oanh 12/03/2005 Nữ 12C4
11 35001883 Nguyễn Việt Quỳnh Oanh 22/09/2005 Nữ 12C10
12 35001884 Phạm Thị Hoàng Oanh 01/08/2005 Nữ 12C7
13 35001886 Nguyễn Thị Mỹ Phát 24/10/2005 Nữ 12C9
14 35001887 Nguyễn Thị Thu Phi 11/02/2005 Nữ 12C3
15 35001889 Phạm Thanh Phong 06/04/2005 Nam 12C6
16 35001890 Trương Hoàng Phố 17/09/2005 Nữ 12C1
17 35001892 Bùi Đức Phú 30/11/2005 Nam 12C8
18 35001894 Mai Thị Phúc 29/07/2005 Nữ 12C9
19 35001895 Nguyễn Hữu Phúc 12/11/2004 Nam 12C6
20 35001896 Tô Thanh Phúc 05/02/2005 Nam 12C10
21 35001899 Võ Văn Phước 18/06/2005 Nam 12C8
22 35001900 Bùi Thị Hồng Phương 18/11/2005 Nữ 12C3
23 35001901 Đoàn Diệu Thanh Phương 07/10/2005 Nữ 12C9
24 35001902 Đỗ Tấn Phương 19/07/2005 Nam 12C8

Danh sách này có 24 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP: KHXH
Phòng thi: 092

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTNĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35001904 Phạm Thị Phương 16/11/2005 Nữ 12C5
2 35001907 Phạm Thị Bích Phượng 23/01/2005 Nữ 12C9
3 35001908 Phạm Thị Hồng Phượng 11/11/2005 Nữ 12C7
4 35001909 Nguyễn Văn Quang 17/03/2005 Nam 12C10
5 35001911 Đinh Thị Quý 04/11/2005 Nữ 12C5
6 35001912 Nguyễn Phú Quý 10/01/2005 Nam 12C8
7 35001913 Tiêu Thị Lệ Quyên 11/11/2005 Nữ 12C4
8 35001916 Huỳnh Nhật Quỳnh 22/07/2005 Nữ 12C8
9 35001918 Nguyễn Thị Như Quỳnh 04/11/2005 Nữ 12C10

10 35001919 Võ Lê Như Quỳnh 29/07/2005 Nữ 12C9
11 35001921 Võ Thị Quỳnh 13/12/2005 Nữ 12C5
12 35001922 Huỳnh Nguyễn My Sa 19/11/2005 Nữ 12C10
13 35001923 Lê Thị Thu Sang 15/10/2005 Nữ 12C1
14 35001925 Huỳnh Thị Sinh 20/01/2005 Nữ 12C11
15 35001926 Nguyễn Lê Hoài Sơn 31/05/2005 Nam 12C3
16 35001928 Võ Văn Sơn 19/10/2005 Nam 12C7
17 35001929 Nguyễn Thị Sương 18/04/2005 Nữ 12C5
18 35001932 Trần Thị Minh Tâm 11/04/2005 Nữ 12C3
19 35001934 Nguyễn Như Thế Thanh 26/10/2005 Nữ 12C7
20 35001937 Huỳnh Thị Thanh Thảo 16/05/2005 Nữ 12C5
21 35001938 Phạm Hà Thu Thảo 08/06/2005 Nữ 12C6
22 35001939 Trần Thị Thu Thảo 15/11/2005 Nữ 12C11
23 35001945 Nguyễn Ngọc Thiệu 04/09/2005 Nam 12C4
24 35001947 Nguyễn Phúc Thịnh 02/09/2005 Nam 12C10

Danh sách này có 24 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP: KHXH
Phòng thi: 093

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTNĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35001948 Nguyễn Văn Thịnh 02/12/2005 Nam 12C3

2 35001951 Võ Thị Hồng Thịnh 26/10/2005 Nữ 12C1

3 35001952 Trần Thị Diệp Thoa 25/11/2005 Nữ 12C9

4 35001953 Ngô Quang Thông 13/04/2005 Nam 12C11

5 35001954 Nguyễn Trí Thông 16/05/2005 Nam 12C6

6 35001955 Bùi Minh Thống 26/09/2005 Nam 12C3

7 35001956 Trương Nguyễn Nguyệt Thu 04/09/2005 Nữ 12C7

8 35001958 Nguyễn Thị Thu Thùy 27/10/2005 Nữ 12C2

9 35001961 Huỳnh Thu Thủy 30/01/2005 Nữ 12C11

10 35001963 Nguyễn Thị Thủy 06/05/2005 Nữ 12C11

11 35001964 Ngô Thị Thanh Thúy 13/01/2005 Nữ 12C11

12 35001965 Nguyễn Thị Thúy 23/02/2005 Nữ 12C6

13 35001966 Bùi Lê Anh Thư 29/07/2005 Nữ 12C11

14 35001967 Nguyễn Duy Thức 04/01/2005 Nam 12C5

15 35001969 Võ Thị Thường 09/02/2005 Nữ 12C10

16 35001970 Nguyễn Thủy Tiên 04/10/2005 Nữ 12C5

17 35001974 Nguyễn Việt Tiến 27/02/2005 Nam 12C7

18 35001976 Trần Thị Kim Tiến 11/06/2005 Nữ 12C8

19 35001980 Thới Văn Toán 12/04/2005 Nam 12C3

20 35001982 Đỗ Văn Trà 18/03/2005 Nam 12C3

21 35001984 Phạm Thanh Trà 05/06/2005 Nam 12C10

22 35001985 Võ Nam Trà 09/09/2005 Nam 12C5

23 35001988 Hà Thị Thùy Trang 17/04/2005 Nữ 12C10
24 35001990 Nguyễn Thị Phương Trang 03/10/2005 Nữ 12C7

Danh sách này có 24 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP: KHXH

Phòng thi: 094

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTNĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35001991 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 11/08/2005 Nữ 12C8

2 35001992 Nguyễn Thị Thanh Trang 01/02/2005 Nữ 12C9

3 35001996 Phan Thị Lệ Trang 17/09/2005 Nữ 12C4

4 35001997 Trần Thị Thôn Trang 04/07/2005 Nữ 12C5

5 35002001 Lê Thị Ngọc Trâm 21/10/2005 Nữ 12C1

6 35002003 Phạm Thị Thanh Trâm 29/03/2005 Nữ 12C5

7 35002004 Phan Thị Thùy Trâm 18/01/2005 Nữ 12C4

8 35002005 Bùi Thị Tuệ Trân 21/05/2005 Nữ 12C7

9 35002008 Lê Thanh Triều 02/06/2005 Nam 12C6

10 35002009 Lê Thị Trinh 06/04/2005 Nữ 12C11

11 35002012 Nguyễn Ánh Trúc 12/09/2005 Nữ 12C10

12 35002013 Trương Thị Anh Trúc 25/04/2005 Nữ 12C6

13 35002015 Võ Thành Trúc 14/08/2005 Nam 12C5

14 35002019 Nguyễn Mạnh Tuân 04/08/2005 Nam 12C7

15 35002021 Dương Phạm Minh Tuấn 05/07/2005 Nam 12C10

16 35002022 Đỗ Ngọc Tuấn 06/08/2005 Nam 12C8

17 35002023 Nguyễn Anh Tuấn 14/01/2005 Nam 12C9

18 35002024 Nguyễn Linh Tuấn 16/08/2005 Nam 12C7

19 35002025 Ngô Thanh Tuyền 14/09/2005 Nam 12C11

20 35002026 Bùi Thị Tuyết 10/10/2005 Nữ 12C9

21 35002028 Nguyễn Thị Tượng 18/10/2005 Nữ 12C7

22 35002029 Huỳnh Thị Tố Uyên 15/08/2005 Nữ 12C3

23 35002032 Đỗ Châu Gia Uyển 14/11/2005 Nữ 12C9
24 35002033 Võ Ni Va 07/01/2005 Nữ 12C1

Danh sách này có 24 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP: KHXH

Phòng thi: 095

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTNĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35002040 Nguyễn Thị Châu Vân 05/10/2005 Nữ 12C6
2 35002041 Nguyễn Thị Thảo Vân 31/10/2005 Nữ 12C10
3 35002043 Võ Thị Vi 21/11/2005 Nữ 12C5
4 35002044 Võ Thị Yến Vi 04/09/2005 Nữ 12C10
5 35002045 Nguyễn Thị Viên 04/08/2005 Nữ 12C6
6 35002046 Trần Thị Kim Viên 23/10/2005 Nữ 12C4
7 35002047 Phan Quốc Viễn 09/03/2005 Nam 12C5
8 35002048 Phạm Tấn Việt 02/03/2005 Nam 12C7
9 35002049 Võ Tấn Việt 19/10/2004 Nam 12C8

10 35002050 Võ Văn Vinh 27/06/2005 Nam 12C10
11 35002053 Nguyễn Thanh Vũ 22/05/2005 Nam 12C5
12 35002055 Nguyễn Văn Vũ 30/12/2005 Nam 12C5
13 35002056 Phan Thanh Hoàn Vũ 06/11/2005 Nam 12C9
14 35002057 Bùi Thanh Vương 12/04/2004 Nam 12C9

Danh sách này có 14 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP: KHXH
Phòng thi: 096

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTNĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35002059 Bùi Thị Yến Vy 30/01/2005 Nữ 12C8
2 35002064 Phạm Thị Mai Vy 20/10/2005 Nữ 12C5
3 35002065 Phạm Thị Vy 21/06/2005 Nữ 12C4
4 35002068 Trương Thị Hà Vy 03/01/2005 Nữ 12C11
5 35002069 Trương Thị Khánh Vy 02/01/2005 Nữ 12C5
6 35002071 Võ Thị Tường Vy 15/05/2005 Nữ 12C4
7 35002072 Nguyễn Tuấn Vỹ 04/11/2005 Nam 12C11
8 35002073 Võ Văn Vỹ 06/04/2005 Nam 12C6
9 35002075 Đỗ Thị Như Ý 11/09/2005 Nữ 12C8

10 35002076 Nguyễn Thị Như Ý 18/10/2005 Nữ 12C2
11 35002077 Nguyễn Thị Việt Ý 07/08/2005 Nữ 12C5
12 35002080 Võ Thị Ý 21/09/2005 Nữ 12C3
13 35002081 Trần Thị Yên 09/10/2005 Nữ 12C3
14 35002082 Nguyễn Thị Yến 06/11/2005 Nữ 12C5

Danh sách này có 14 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP: KHXH
Phòng thi: 097

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPTNĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023


